
Biếu 01/CH

TT Châu Ổ Bình An
Bình 

Khương

Bình 

Nguyên
Bình Châu

Bình Tân 

Phú
Bình Mỹ Bình Hiệp

Bình 

Chương
Bình Long

Bình 

Minh

Bình 

Trung

Bình 

Thanh 

Bình 

Dương

Bình 

Hòa

Bình 

Phước

Bình 

Chánh

Bình 

Thạnh

Bình 

Đông
Bình Trị

Bình

 Hải

Bình 

Thuận

(1) (2) (3) (4)=(5)+…(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Tổng diện tích tự nhiên 46.685,25 821,65 4.735,23 3.914,21 2.648,62 1.936,93 3.857,55 1.282,50 1.373,62 1.796,14 1.368,38 4.211,02 1.453,14 2.643,45 879,87 2.161,48 2.358,06 1.269,77 1.565,35 1.350,54 1.837,57 1.333,21 1.886,96

1 Đất nông nghiệp NNP 36.459,85 508,73 4.501,59 3.577,30 2.089,52 1.480,54 3.387,86 1.014,14 1.046,27 1.520,49 1.019,46 3.733,85 1.063,75 2.306,31 564,69 1.840,82 1.907,90 692,96 669,83 450,57 1.072,32 969,56 1.041,39

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.632,17 245,23 182,69 265,21 507,11 264,09 557,09 161,43 396,61 351,63 309,05 567,96 291,83 626,92 322,34 329,47 442,10 208,75 132,99 42,42 204,54 60,09 162,62

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5.272,14 245,23 176,76 174,93 450,53 214,97 312,91 137,43 388,82 314,97 237,10 376,51 273,71 538,27 322,34 131,92 431,46 204,84 25,42 41,21 197,05 2,89 72,87

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8.171,19 178,61 408,74 388,24 366,71 371,99 833,69 375,47 244,55 289,13 255,77 1.000,43 561,77 362,16 129,24 647,60 378,19 201,48 260,26 48,53 122,48 596,34 149,81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.699,72 48,99 934,31 1.610,41 739,01 633,76 998,92 370,87 202,86 412,89 285,16 1.506,16 133,09 718,57 45,20 668,18 610,50 177,00 257,95 225,72 487,60 311,58 320,99

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.401,78 2,93 1.264,90 296,82 11,42 34,53 57,86 4,86 171,84 14,77 73,84 55,74 2,66 60,29 349,32

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.263,69 32,97 1.708,08 1.016,01 463,91 100,34 933,90 106,33 200,26 460,74 169,48 487,12 73,97 582,08 4,37 195,29 399,29 3,93 94,43 191,52 39,67

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 9,48 6,30 3,18

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 281,64 0,18 0,56 0,95 75,83 3,71 0,04 1,24 3,09 1,81 63,54 0,28 3,98 46,06 18,63 36,81 5,89 0,06 18,98

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 9,66 2,69 0,05 0,41 2,69 1,99 0,34 1,49

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.944,27 311,79 233,44 332,98 555,81 423,40 457,28 267,84 326,13 273,88 348,40 476,44 382,03 328,38 311,11 319,83 447,34 532,95 853,65 895,90 762,63 292,70 810,36

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 77,01 0,62 60,93 1,79 0,12 1,07 1,96 0,04 1,08 3,07 0,53 4,60 1,20

2.2 Đất an ninh CAN 10,48 1,57 4,31 4,60

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.567,58 3,67 0,68 26,00 311,95 442,19 342,81 440,28

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,14 18,60 19,35 0,19

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 192,32 1,09 0,08 1,04 0,33 3,08 0,13 0,34 0,82 3,54 0,36 0,39 0,14 1,30 0,81 0,22 17,18 59,94 11,53 13,33 39,94 36,73

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 326,23 2,61 1,45 0,39 0,90 0,03 4,50 5,32 3,85 45,72 0,34 0,07 142,78 37,50 9,96 34,98 28,35 5,19 2,29

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 99,79 22,27 4,41 7,67 5,01 1,29 14,71 13,10 17,05 14,28

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 4.206,51 148,55 99,47 178,06 392,47 181,15 297,01 126,42 198,10 123,11 172,51 219,09 218,10 188,05 111,50 174,58 177,58 238,92 219,27 153,50 209,26 121,93 257,88

Trong đó:

Đất giao thông DGT 2.112,95 84,21 43,57 63,68 150,76 71,08 168,65 65,26 60,84 70,39 93,38 102,60 116,04 37,51 55,82 37,88 108,65 167,28 164,15 116,43 151,51 68,72 114,54

Đất thuỷ lợi DTL 1.060,64 25,32 48,28 94,13 99,74 42,75 63,45 21,09 64,17 32,45 40,72 84,14 54,94 120,78 34,99 107,12 43,24 22,45 7,22 9,46 22,46 14,70 7,04

Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 3,77 1,05 0,08 1,88 0,76

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,31 1,70 0,10 0,15 0,09 0,24 0,14 0,23 0,12 0,12 0,20 0,08 0,09 0,40 0,11 0,22 0,13 0,28 0,20 0,07 5,43 0,21

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 105,08 8,68 2,15 3,79 5,73 4,83 5,84 1,86 2,17 2,67 2,56 3,89 5,09 3,00 2,23 3,18 2,96 4,36 5,32 5,80 11,67 14,39 2,91

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 50,15 8,22 1,83 2,71 0,92 4,25 3,36 1,63 0,90 0,64 1,16 0,53 2,78 2,56 1,69 1,81 1,21 0,80 2,82 1,21 1,26 5,46 2,40

Đất công trình năng lượng DNL 205,05 0,17 0,06 1,25 81,05 0,03 0,02 0,17 0,05 0,06 0,90 1,33 0,15 0,08 0,01 0,01 0,10 0,72 0,01 0,11 5,59 0,43 112,75

Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,03 0,15 0,03 0,02 0,09 0,01 0,06 0,06 0,06 0,01 0,05 0,04 0,03 0,08 0,03 0,36 0,10 0,34 0,04 0,03 1,38 0,04 0,02

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 40,36 0,44 1,11 0,18 0,45 25,12 4,40 0,17 0,10 0,26 0,72 0,28 5,37 0,22 1,54

Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 19,56 18,06 1,50

Đất cơ sở tôn giáo TON 12,90 2,16 0,18 2,10 1,93 0,42 0,47 0,98 0,60 0,66 0,27 0,14 0,26 1,83 0,14 0,18 0,45 0,13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hoả táng 
NTD 571,79 15,41 2,24 11,90 35,01 32,32 50,26 33,41 67,51 16,27 31,57 25,05 38,13 22,29 15,85 22,40 20,54 34,83 35,73 20,04 14,46 9,14 17,43

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

Đất chợ DCH 10,92 1,04 0,10 0,25 0,39 0,52 0,83 0,61 0,27 0,08 0,45 0,08 0,59 0,24 0,74 0,37 0,35 0,97 0,21 0,75 1,63 0,45

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,35 2,35

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,86 1,02 0,39 1,59 0,59 1,47 2,44 0,52 0,81 0,48 0,37 1,41 0,87 1,67 0,97 0,66 1,84 1,12 0,75 0,57 1,62 0,48 1,22

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 18,46 2,41 0,06 0,59 0,05 0,38 2,13 0,05 1,67 3,99 6,10 0,80 0,23

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.747,32 34,71 45,56 73,54 122,12 87,58 68,17 83,64 72,30 65,45 102,40 109,51 77,33 55,88 74,70 34,89 136,00 161,61 103,92 84,48 106,72 46,81

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 77,30 77,30

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,34 3,65 0,78 0,76 0,21 0,31 0,54 1,00 0,28 0,32 1,45 0,42 0,74 1,13 0,09 0,35 0,44 0,89 1,25 0,78 4,58 0,70 0,67

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 24,51 1,09 0,02 0,31 0,09 0,23 0,12 0,52 4,05 1,86 1,14 0,02 0,07 0,95 0,04 0,14 4,37 0,18 9,31

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 26,33 0,86 0,49 0,54 1,35 2,45 1,92 0,96 3,08 0,66 1,96 1,08 0,80 2,15 0,46 1,17 0,85 1,35 1,68 0,68 0,72 0,62 0,50

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.146,26 56,67 88,75 42,94 27,72 101,32 15,72 51,96 19,21 59,15 26,70 146,06 39,73 28,30 119,98 4,18 59,66 51,90 76,57 102,95 15,56 4,79 6,44

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 333,08 12,49 8,77 0,75 16,95 8,98 44,26 5,99 6,29 13,19 8,42 3,28 5,87 14,56 17,12 49,36 27,45 19,30 3,43 20,96 37,63 2,72 5,31

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6,40 1,86 0,01 1,27 0,81 0,04 0,69 1,72

3 Đất chƣa sử dụng CSD 281,13 1,13 0,20 3,93 3,29 32,99 12,41 0,52 1,22 1,77 0,52 0,73 7,36 8,76 4,07 0,83 2,82 43,86 41,87 4,07 2,62 70,95 35,21

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BÌNH SƠN

Đơn vị tính: ha

Tổng diện tích TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biếu 02/CH

Tăng (+), 

giảm (-) (ha)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

1 Đất nông nghiệp NNP 26.801,84 36.459,85 9.658,01 136,03

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.401,42 6.632,17 2.230,75 150,68

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.686,20 5.272,14 1.585,94 143,02

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.676,97 8.171,19 2.494,22 143,94

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 7.965,99 11.699,72 3.733,73 146,87

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.395,03 2.401,78 6,75 100,28

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.826,95 7.263,69 1.436,74 124,66

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8,32 9,48 1,16 113,94

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 185,40 281,64 96,24 151,91

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 350,08 9,66 -340,42 2,76

2 Đất phi nông nghiệp PNN 19.684,15 9.944,27 -9.739,88 50,52

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 180,30 77,01 -103,29 42,71

2.2 Đất an ninh CAN 15,06 10,48 -4,58 69,59

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 5.536,22 1.567,58 -3.968,64 28,31

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 212,12 38,14 -173,98 17,98

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1.239,58 192,32 -1.047,26 15,51

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 311,66 326,23 14,57 104,68

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 299,80 99,79 -200,01 33,29

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 5.663,49 4.206,51 -1.456,98 74,27

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 2.768,30 2.112,95 -655,35 76,33

- Đất thuỷ lợi DTL 864,45 1.060,64 196,19 122,70

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 17,83 3,77 -14,06 21,14

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 15,33 10,31 -5,02 67,25

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 129,89 105,08 -24,81 80,90

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 515,47 50,15 -465,32 9,73

- Đất công trình năng lượng DNL 720,75 205,05 -515,70 28,45

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,00 3,03 0,03 101,00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 42,16 40,36 -1,80 95,74

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 69,24 19,56 -49,68 28,25

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,22 12,90 -2,32 84,76

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả 

táng 
NTD 488,67 571,79 83,12 117,01

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

- Đất chợ DCH 13,19 10,92 -2,27 82,79

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,35 2,35 100,00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 35,22 22,86 -12,36 64,90

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 878,52 18,46 -860,06 2,10

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.399,07 1.747,32 -1.651,75 51,41

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 183,26 77,30 -105,96 42,18

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,49 21,34 -5,15 80,56

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 26,01 24,51 -1,50 94,23

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 22,76 26,33 3,57 115,69

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.086,89 1.146,26 59,37 105,46

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 558,87 333,08 -225,79 59,60

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6,49 6,40 -0,09 98,61

3 Đất chƣa sử dụng CSD 199,26 281,13 81,87 141,09

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƢỚC CỦA HUYỆN BÌNH SƠN

Kết quả thực hiện

So sánh
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích quy 

hoạch đƣợc 

duyệt (ha)

Diện tích thực 

hiện (ha)



TT Châu 

Ổ
Bình An

Bình 

Khương

Bình 

Nguyên

Bình 

Châu

Bình Tân 

Phú
Bình Mỹ Bình Hiệp

Bình 

Chương

Bình 

Long

Bình 

Minh

Bình 

Trung

Bình 

Thanh 

Bình 

Dương
Bình Hòa

Bình 

Phước

Bình 

Chánh

Bình 

Thạnh

Bình 

Đông
Bình Trị

Bình

 Hải

Bình 

Thuận

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+…+(...) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 22.148,13 3.075,08 25.223,21 300,67 4.416,35 3.405,03 1.896,38 293,44 1.063,24 843,47 740,11 1.399,07 487,93 3.529,51 955,84 822,86 482,28 944,08 1.299,96 369,91 230,91 655,61 393,42 693,13

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.365,56 428,21 3.793,78 137,07 182,50 210,68 454,93 18,47 33,03 132,77 308,01 314,00 133,15 552,57 237,21 81,91 283,41 76,49 332,82 72,37 19,73 102,52 19,48 90,66

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.908,11 311,92 3.220,03 137,07 176,57 159,21 401,68 14,16 17,64 123,86 305,22 307,23 82,96 368,68 221,27 55,73 283,41 41,76 324,10 68,86 19,73 95,70 0,65 14,55

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.430,70 5.430,70 110,57 383,34 362,14 304,36 124,57 212,78 321,85 211,35 272,86 156,43 947,83 418,01 196,26 107,76 387,52 285,40 148,06 34,50 88,42 288,50 68,18

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 6.204,86 1.005,10 7.209,97 22,82 814,30 1.498,54 693,25 48,10 204,06 220,10 130,16 373,98 122,31 1.374,83 113,67 282,05 17,28 371,82 363,70 82,64 71,32 189,77 83,89 131,38

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.378,37 1,83 2.380,20 2,93 1.264,90 296,82 11,42 32,76 55,66 4,86 171,84 14,77 73,14 45,31 2,66 55,45 347,68

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.403,25 291,41 5.694,66 27,28 1.632,25 1.005,56 419,81 68,47 541,78 88,71 74,97 414,28 73,15 432,94 42,04 241,93 4,37 107,97 241,09 3,93 71,60 162,86 39,67

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8,32 1,16 9,48 6,30 3,18

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 148,50 148,50 0,18 0,56 0,95 1,07 3,60 0,04 1,24 3,09 1,44 62,06 0,28 3,81 17,60 31,10 5,86 0,06 15,56

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 565,41 565,41 138,88 30,73 11,66 12,33 80,00 15,62 17,85 2,90 49,50 141,82 4,50 7,40 50,73 1,49

2 Đất phi nông nghiệp PNN 24.422,81 -3.140,01 21.282,80 520,12 318,68 505,95 749,37 1.630,07 2.782,63 438,56 632,38 395,30 880,11 680,94 495,72 1.813,73 396,03 1.217,35 1.056,52 876,62 1.524,73 1.119,32 1.180,81 906,16 1.161,71

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 183,78 183,78 0,62 134,66 1,76 0,12 2,71 1,96 0,04 17,58 2,12 3,17 7,30 5,64 4,90 1,20

2.2 Đất an ninh CAN 30,63 -6,00 24,63 5,08 0,07 0,15 0,15 1,13 0,56 0,15 0,26 0,10 0,20 0,12 0,14 2,99 0,10 2,37 0,13 0,28 0,22 0,58 4,91 4,71 0,23

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 5.530,00 -2.367,70 3.162,30 719,78 230,38 268,80 1.061,56 292,40 324,42 264,36 0,60 0,00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 283,25 -63,07 220,18 0,63 42,88 29,55 78,00 29,15 24,78 0,19 15,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.024,38 -1.363,18 1.661,20 14,64 10,32 0,11 5,50 361,35 221,28 5,76 22,64 0,82 54,33 91,74 8,19 75,97 16,67 74,74 30,87 96,38 209,26 14,04 40,81 187,94 117,83

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 328,45 1.788,46 2.116,91 2,42 1,57 0,25 0,84 0,03 8,73 4,99 15,47 0,65 49,81 0,50 0,63 3,09 0,15 216,90 144,40 56,34 538,82 290,80 5,33 775,20

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 477,93 477,93 52,39 94,18 42,13 40,17 5,01 55,07 8,77 31,69 9,35 16,15 3,82 26,80 5,03 70,84 13,25 3,28

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,

cấp xã
DHT 6.417,92 -27,96 6.389,97 228,72 113,30 207,31 426,98 301,29 809,68 135,08 234,34 130,03 262,52 251,78 234,24 426,54 171,86 418,94 245,92 285,77 329,31 180,65 555,84 209,95 229,92

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 2.637,44 687,28 3.324,72 155,45 46,08 65,97 160,29 241,43 411,51 60,58 101,25 68,64 179,90 103,22 125,11 286,70 108,76 193,99 164,36 174,66 146,54 133,28 156,16 153,30 87,53

- Đất thuỷ lợi DTL 819,47 116,58 936,05 18,50 52,17 100,24 97,51 2,70 14,70 34,59 61,78 35,94 28,31 111,54 42,99 75,08 43,37 108,01 49,12 14,95 1,09 7,47 23,28 10,12 2,59

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 27,83 42,26 70,09 20,69 1,74 0,59 1,02 6,87 5,92 0,34 0,66 0,40 0,69 0,38 5,41 0,29 0,56 0,22 2,73 18,33 0,14 0,74 2,20 0,17

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 37,66 -13,97 23,69 3,70 0,10 0,89 0,19 0,96 1,47 0,23 0,12 0,22 0,45 0,02 0,36 3,70 0,17 0,55 0,13 0,28 3,13 0,20 1,03 5,69 0,10

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 125,96 59,50 185,46 9,79 2,47 3,95 6,48 16,27 13,93 1,44 4,35 3,75 25,02 3,96 5,18 12,07 2,43 9,90 3,41 4,61 11,72 5,94 16,36 20,14 2,28

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 1.446,27 -972,45 473,82 7,70 3,03 3,02 3,18 6,05 311,67 1,63 0,90 1,64 2,07 1,11 1,86 21,32 2,77 75,20 1,21 2,33 5,46 4,55 5,68 9,48 1,96

- Đất công trình năng lượng DNL 721,22 41,94 763,16 0,17 0,96 1,87 100,57 0,02 0,72 0,05 0,37 1,41 3,33 0,15 0,17 0,01 0,01 0,10 44,24 129,78 7,33 341,63 0,43 129,84

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,03 -0,21 2,82 0,15 0,03 0,02 0,09 0,06 0,06 0,06 0,01 0,15 0,04 0,03 0,07 0,03 0,21 0,10 0,34 0,04 1,27 0,04 0,02

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 45,67 -0,55 45,12 0,46 2,20 0,18 0,45 21,50 6,70 0,05 0,06 0,01 2,06 0,27 0,24 0,99 2,35 0,45 5,37 0,22 0,02 1,54

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 65,74 -43,79 21,95 18,06 3,50 0,39

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,22 -1,48 13,74 2,16 0,18 2,10 1,80 0,65 0,73 0,98 0,60 0,46 0,27 0,14 0,26 1,41 0,14 0,37 1,36 0,13

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 458,38 57,37 515,75 8,91 4,31 30,37 38,57 4,55 42,89 32,84 59,84 18,01 24,07 24,46 56,87 21,17 12,41 27,96 24,45 35,79 10,58 20,68 7,65 4,52 4,85

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

- Đất chợ DCH 13,62 13,62 1,04 0,21 0,22 0,39 0,96 0,81 0,84 0,35 0,08 0,37 0,44 0,15 0,36 0,06 2,37 0,21 1,01 0,90 1,27 1,13 0,45

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,35 -0,10 2,25 2,25

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 18,21 18,21 0,97 0,23 1,43 0,45 0,55 1,84 0,52 0,57 0,46 0,45 1,69 0,86 0,51 0,90 0,40 1,42 1,05 0,49 0,57 1,54 0,48 0,83

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 1.508,26 1.508,26 30,55 1,56 0,29 2,53 377,08 402,61 0,08 30,12 52,13 1,45 7,53 156,90 2,26 159,97 5,78 4,26 100,78 29,38 29,92 113,08

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.627,05 1.103,51 2.730,56 43,98 73,92 146,26 36,73 192,40 110,15 74,60 103,88 169,45 128,70 187,58 53,91 66,97 72,33 25,98 251,96 480,29 153,04 197,71 148,58 12,14

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 3.757,29 -2.635,13 1.122,16 175,76 341,50 284,43 129,75 190,72

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 36,44 -5,77 30,67 6,23 0,57 0,59 0,27 2,11 2,07 0,85 0,28 0,47 3,25 0,30 0,69 2,70 1,12 0,43 0,42 0,16 1,16 1,12 4,28 0,93 0,67

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 28,17 -8,87 19,30 0,54 0,02 0,00 0,03 0,08 0,04 0,52 3,62 1,69 0,76 0,02 0,53 0,04 0,00 4,35 7,06

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 20,76 20,76 0,76 0,49 0,54 1,30 1,61 1,61 0,90 3,08 0,66 1,77 0,86 0,75 0,60 0,65 1,17 0,15 1,25 0,62 0,47 0,72 0,62 0,18

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.000,37 1.000,37 44,71 86,50 41,80 25,35 61,80 13,67 51,82 16,68 47,14 22,22 117,60 37,07 13,50 116,11 1,85 59,18 51,44 70,57 100,74 12,68 1,50 6,44

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 586,96 586,96 7,26 8,62 0,69 16,57 139,99 90,38 5,82 5,81 12,05 6,38 3,25 6,60 1,77 16,28 58,18 100,44 17,48 8,12 20,48 18,36 37,42 5,01

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6,40 6,40 1,86 0,01 1,27 0,81 0,04 0,69 1,72

3 Đất chƣa sử dụng CSD 114,31 64,93 179,24 0,86 0,20 3,23 2,87 13,42 11,68 0,47 1,13 1,77 0,34 0,57 1,58 6,86 1,56 0,05 1,58 23,24 40,62 0,31 1,15 33,63 32,12

II  Khu chức năng    

1 Đất khu công nghệ cao KCN 250,00 -250,00    

2 Đất khu kinh tế KKT 36.485,87 -9.574,48 26.911,39 821,65 556 1936,94 3.857,55 1189,00 900 364 2.643,45 879,87 2.161,48 2.358,06 1.269,77 1565,35 1.350,54 1.837,57 1.333,21 1.886,95

3 Đất đô thị KDT 30.746,14 -29.924,49 821,65 821,65

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
KNN 9.112,97 1.317,03 10.430,00

159,89 990,87 1.657,75 1.094,93 62,26 221,70 343,96 435,38 681,21 205,26 1.743,51 334,94 337,78 300,69 413,58 687,80 151,50 91,05 285,47 84,54 145,93

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng dặc 

dụng, rừng sản xuất)
KLN 7.781,62 293,24 8.074,86

30,21 2.897,15 1.302,38 431,23 101,23 597,44 88,71 74,97 419,14 73,15 604,78 42,04 256,70 4,37 107,97 314,23 49,24 74,26 218,31 387,35

6 Khu du lịch KDL 1.600,00 -1.581,49 18,51 3,00 15,51

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp)
KPT 5.813,25 -2.430,77 3.382,48 0,63 42,88 29,55 719,78 78,00 230,38 29,15 293,58 0,19 1.061,56 292,40 324,42 15,00 264,36 0,60 0,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 9439,00

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 2835,77 942,33 1.661,20 14,64 10,32 0,11 5,50 361,35 221,28 5,76 22,64 0,82 54,33 91,74 8,19 75,97 16,67 74,74 30,87 96,38 209,26 14,04 40,81 187,94 117,83

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 2.116,91

12 Khu dân cư nông thôn DNT 1.989,43 -1.511,50 7.050,70 268,01 241,43 475,74 350,95 489,76 345,41 282,38 578,45 496,35 556,54 441,68 288,73 174,56 233,52 487,25 274,84 372,0 369,0 121,0 203,09

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON 2.116,91 2,42 1,57 0,25 0,84 0,03 8,73 4,99 15,47 0,65 49,81 0,50 0,63 3,09 0,15 216,90 144,40 56,34 538,82 290,80 5,33 775,20

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Diện tích cấp 

huyện xác 

định, xác 

định bổ sung

Biểu 03/CH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BÌNH SƠN
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tỉnh phân bổ  

 đến năm 
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(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 11.267,60 208,06 89,08 172,64 193,29 1.187,10 2.324,68 180,46 307,01 122,52 532,01 205,01 118,62 1.483,63 82,50 896,74 607,94 323,05 669,83 219,66 419,38 576,14 348,26

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.713,95 108,16 0,19 14,90 50,51 245,62 524,06 13,55 85,82 8,84 175,40 15,39 28,25 545,01 38,93 252,98 106,28 136,38 132,99 22,69 95,43 40,61 71,96

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 2.006,00 108,16 0,19 7,88 48,85 200,81 295,27 12,67 80,82 7,74 153,64 7,83 26,94 482,54 38,93 90,16 105,36 135,98 25,42 21,48 94,76 2,24 58,32

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 2.603,75 68,04 8,13 26,04 59,04 247,42 620,85 47,52 26,50 16,27 97,44 46,09 55,23 161,85 20,96 260,08 92,79 53,42 260,26 14,03 32,33 307,84 81,63

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 4.289,23 26,17 25,79 121,64 39,54 585,66 792,63 101,77 69,40 67,30 162,83 90,88 10,91 436,25 21,13 296,36 249,80 94,36 257,95 154,40 267,16 227,69 189,61

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 21,58 1,77 2,20 0,70 10,43 4,84 1,64

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.505,13 5,69 54,97 10,06 44,10 31,87 384,12 17,62 125,29 30,11 96,33 52,65 24,23 340,15 87,32 158,20 22,83 19,59

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 133,14 74,76 0,11 0,37 1,48 0,17 28,46 18,63 5,71 0,03 3,42

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,81 0,10 0,71

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp
144,28 20,86 40,02 1,67 8,00 5,00 45,14 1,53 7,70 3,00 11,36

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 80,38 39,63 1,67 5,00 28,79 3,00 2,29

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RPH/NKR

(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RDD/NKR

(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RSX/NKR

(a) 63,90 20,86 0,39 8,00 16,35 1,53 7,70 9,07

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở
PKO/OCT 293,50 15,43 0,15 0,46 7,84 34,63 48,78 1,37 0,22 0,16 13,21 1,66 17,68 17,53 2,43 14,68 3,55 12,61 35,32 5,16 30,39 30,24

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

                - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.    
 

Biểu 04/CH
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(1) (2) (3) (4)=(5)+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Đất nông nghiệp NNP

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 101,89 0,27 0,70 0,42 19,57 0,73 0,05 0,09 0,18 0,16 5,78 1,90 2,51 0,78 1,24 20,62 1,25 3,76 1,47 37,32 3,09

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,52 0,63 0,08 0,81

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,62 0,61 0,01

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 39,63 15,68 0,04 5,50 0,10 0,35 0,50 0,21 1,13 15,50 0,62

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,55 0,05 0,01 0,16 4,85 3,16 0,01 2,31

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 22,66 0,21 0,09 0,07 0,05 0,01 0,14 0,15 0,12 0,51 1,33 0,72 1,24 13,02 0,86 0,08 3,90 0,16

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 10,61 0,21 0,01 0,05 0,05 0,01 0,03 0,12 0,32 0,41 0,52 1,10 2,86 0,86 0,05 3,90 0,11

- Đất thuỷ lợi DTL 1,06 0,08 0,00 0,14 0,12 0,13 0,19 0,20 0,14 0,03 0,03

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 0,01 0,01

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,31 0,02 0,05 0,24

- Đất công trình năng lượng DNL 10,18 10,13 0,05

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 0,49 0,49

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

- Đất cơ sở tôn giáo TON

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

- Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 21,90 2,66 0,36 0,70 0,06 0,34 17,78

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3,58 0,34 0,04 0,12 0,13 2,25 0,18 0,52

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,03 0,01 1,01 0,01

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,40 0,22 0,05 0,13

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

Biểu 05/CH

Đơn vị tính: ha

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN BÌNH SƠN

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biếu 11/CH

Diện 

tích 

(ha)

Cơ 

cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)
Cơ cấu (%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ 

cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Tổng 26.911,39 100,00   821,65 100,00 18,51 100,00 3.382,48 100,00 7.050,70 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 300,67 36,59 2.828,61 40,12

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 137,07 16,68 207,26 2,94

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 137,07 16,68 189,00 2,68

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 110,57 13,46 2135,67 30,29

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 22,82 2,78 483,43 6,86

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2,93 0,36

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 27,28 3,32

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2,25 0,03

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 520,12 63,30 4220,40 59,86

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,62 0,12 5,00 0,12

2.2 Đất an ninh CAN 5,08 0,98 10,48 0,25

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 14,64 2,81 120,00 2,84

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,42 0,47 54,47 1,29

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 228,72 43,97 1222,22 28,96

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 155,45 29,89 680,00 16,11

- Đất thuỷ lợi DTL 18,50 3,56 75,00 1,78

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 20,69 3,98 3,69 0,09

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,70 0,71 10,37 0,25

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 9,79 1,88 107,72 2,55

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 7,70 1,48 49,74 1,18

- Đất công trình năng lượng DNL 0,17 0,03 204,91 4,86

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,15 0,03 3,03 0,07

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 0,46 0,09 40,43 0,96

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,00 0,19

- Đất cơ sở tôn giáo TON 2,16 0,42 15,22 0,36

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hoả táng 
NTD 8,91 1,71 9,50 0,23

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

- Đất chợ DCH 1,04 0,20 14,61 0,35

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,35 0,06

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,97 0,19 26,54 0,63

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 30,55 5,87 79,28 1,88

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2637,43 62,49

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 175,76 33,79

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,23 1,20 27,44 0,65

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,54 0,10 26,35 0,62

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,76 0,15 7,04 0,17

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 44,71 8,60

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,26 1,40 1,80 0,04

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,86 0,36 ,

3 Đất chƣa sử dụng CSD 0,86 0,10 1,69 0,02

Khu dân cƣ 

nông thôn

STT Loại đất Mã

Khu đô thị 

(trong đó có 

khu đô thị mới) 

Khu đô thị - 

thƣơng mại - 

dịch vụ

Khu thƣơng 

mại - dịch vụ

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG HUYỆN BÌNH SƠN

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn

Đất khu công 

nghệ cao
Đất khu kinh tế Đất đô thị

Khu sản  xuất nông 

nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nƣớc, khu vực 

chuyên trồng cây công 

nghiệp lâu năm)

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng 

sản xuất)

Khu du lịch

Khu bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh 

học

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)



Biểu 12/CH

NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 46.685,25 46.685,25

1 Đất nông nghiệp NNP 36.459,85 25.192,25 80,38 525,82 11.267,60 97,82 12,09 2.503,46 171,22 1.256,67 716,20 363,86 2.303,83 1.399,32 114,45 38,60 12,91 82,61 392,23 112,15 0,09 10,17 3,71 1,25 132,85 3,50 0,56 1.198,38 1.453,99 900,88 10,63 0,19 277,82 11.267,60 25.223,21

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.632,17 124,44 3.793,78 80,38 44,06 2.713,95 1,92 7,14 709,24 16,95 267,62 156,65 2,16 594,85 442,95 26,65 17,22 2,44 26,89 37,96 36,14 0,09 0,64 1,76 2,11 299,68 400,11 190,71 4,98 61,94 2.838,39 3.793,78

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5.272,14 46,11 3.220,03 12,13 33,98 2.006,00 1,63 7,13 546,67 9,76 169,89 140,12 1,02 466,26 353,45 21,09 16,07 1,59 21,93 14,24 35,54 0,09 0,15 2,11 212,66 291,84 120,02 4,89 34,10 2.052,11 3.220,03

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8.171,19 136,74 5.430,70 136,74 2.603,75 4,13 2,67 360,55 35,82 321,40 124,67 8,18 559,96 326,08 28,49 7,99 5,63 15,21 145,51 19,56 1,03 0,83 9,22 0,41 0,35 321,94 491,24 285,22 3,37 0,19 84,06 2.740,49 5.430,70

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.699,72 281,12 7.129,37 281,12 4.289,23 79,16 2,10 753,20 99,10 567,04 413,13 141,76 822,05 470,93 55,78 12,11 4,82 36,61 146,79 45,15 4,72 1,01 0,42 42,73 0,98 0,21 484,30 494,45 391,93 2,28 38,52 4.570,35 7.209,97

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.401,78 2.380,20 21,58 1,90 0,05 1,13 3,13 15,35 2,68 1,64 3,73 7,30 0,02 21,58 2.380,20

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.263,69 63,90 5.694,66 63,90 1.505,13 10,71 0,18 680,20 6,35 94,16 13,95 208,00 297,96 143,13 3,52 1,26 0,01 3,82 61,97 9,66 0,05 2,70 71,84 66,73 48,58 12,81 65,50 1.569,03 5.694,66

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 9,48 9,48 9,48

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 281,64 148,50 133,14 0,27 13,00 6,39 6,66 13,59 13,55 0,01 0,02 0,01 25,71 19,51 20,21 27,80 133,14 148,50

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 9,66 8,85 0,81 0,63 0,08 0,08 0,10 0,81 565,41

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.944,27 30,96 0,22 30,74 9.913,31 9,09 3,65 446,26 12,97 209,08 1.144,60 40,12 689,49 313,25 14,20 27,72 1,79 13,56 41,77 436,27 0,01 0,70 0,18 0,34 4,03 1,52 273,63 169,82 153,24 4,57 71,46 30,96 21.282,80

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 77,01 0,14 76,87 0,12 0,09 0,03 0,02 0,14 183,78

2.2 Đất an ninh CAN 10,48 1,59 8,89 1,59 1,59 24,63

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.567,58 1.356,52 4,45 211,06 5,35 952,01 394,71 0,91 0,03 393,77 1.356,52 3.162,30

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,14 2,77 35,37 0,14 2,63 2,57 0,06 2,77 220,18

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 192,32 36,50 155,82 0,09 15,29 13,86 0,06 0,10 0,37 0,90 7,33 4,42 8,50 0,87 36,50 1.661,20

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 326,23 80,67 45,23 0,96 4,76 245,56 2,19 2,11 0,01 0,04 0,03 2,97 24,51 0,05 0,01 80,67 2.116,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 99,79 25,84 0,01 16,59 73,95 8,24 4,40 2,25 1,59 1,00 25,84 477,93

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 4.206,51 27,06 0,22 26,84 805,46 3,35 2,14 212,36 10,67 105,22 76,81 2,49 3.373,99 75,33 4,03 8,52 1,08 7,78 30,63 35,55 0,01 0,24 0,01 2,44 0,23 126,28 129,90 101,70 0,78 33,76 832,52 6.389,97

Trong đó:

 Đất giao thông DGT 2.112,95 16,17 0,22 15,95 495,24 2,82 0,61 115,07 6,46 57,96 52,21 2,04 52,99 1.601,54 3,69 1,92 0,41 3,84 20,69 20,03 0,01 0,07 2,29 0,05 62,88 70,94 58,12 0,12 13,02 511,41 3.324,72

- Đất thuỷ lợi DTL 1.060,64 5,66 5,66 248,65 0,42 0,62 59,56 2,76 20,64 7,34 0,43 52,77 40,73 806,34 1,64 0,13 1,74 5,36 2,94 0,05 0,07 0,11 36,21 28,17 21,15 0,11 18,47 254,30 936,05

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 3,77 3,77 70,09

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,31 1,32 0,53 0,06 0,46 0,15 8,99 0,04 0,20 0,07 0,05 0,06 0,09 0,07 1,32 23,69

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 105,08 15,80 0,10 1,15 2,45 0,89 5,94 3,33 2,18 0,32 89,28 0,05 0,06 1,94 2,05 0,21 0,36 0,71 15,80 185,46

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 50,15 10,64 0,17 1,36 0,33 0,81 2,88 1,96 0,88 39,51 0,04 3,26 0,82 0,89 0,12 10,64 473,82

- Đất công trình năng lượng DNL 205,05 0,49 0,08 0,18 0,14 0,06 204,56 0,08 0,06 0,03 0,49 763,16

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 3,03 0,31 0,01 0,11 0,19 0,16 0,03 2,72 0,31 2,82

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 40,36 6,60 0,38 0,20 0,20 33,76 6,02 6,60 45,12

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 19,56 1,50 1,50 18,06 1,50 21,95

- Đất cơ sở tôn giáo TON 12,90 0,75 0,33 12,15 0,42 0,75 13,74

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 571,79 5,24 5,24 187,68 0,11 0,11 33,31 1,45 22,91 15,27 0,02 49,58 28,56 0,34 2,27 0,19 1,28 4,33 12,58 0,02 0,01 378,87 15,22 26,90 21,24 1,56 192,92 515,75

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội DXH

- Đất chợ DCH 10,92 2,32 0,48 0,68 0,32 0,36 8,60 0,64 0,52 2,32 13,62

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,35 0,10 2,25 0,10 0,10 2,25

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,86 5,21 1,42 0,30 0,56 1,52 0,91 0,15 0,39 0,05 0,02 17,65 0,59 0,59 0,09 0,14 5,21 18,21

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng DKV 18,46 4,11 0,05 3,90 0,18 3,72 14,35 0,09 0,07 4,11 1.508,26

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.747,32 0,70 0,70 643,45 1,18 0,10 156,64 1,10 71,58 82,58 197,94 166,04 2,50 11,02 0,32 4,20 6,75 6,39 0,22 0,18 0,31 87,71 1.103,17 29,56 1,22 13,85 644,15 2.730,56

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 77,30 10,29 1,90 5,86 5,48 0,08 0,30 2,53 67,01 10,29 1.122,16

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,34 5,87 0,71 1,63 2,08 0,16 0,94 0,20 0,27 0,51 0,62 0,58 0,25 15,47 5,87 30,67

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 24,51 5,21 0,91 1,94 1,45 0,52 0,01 0,28 0,09 0,02 0,02 0,15 0,36 0,07 0,32 0,46 0,06 19,30 5,21 19,30

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 26,33 5,76 1,37 0,06 0,49 0,36 1,38 0,74 0,22 0,05 0,13 0,19 0,05 0,21 1,55 0,33 20,57 0,01 5,76 20,76

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.146,26 1,98 1,98 143,91 0,10 0,33 1,03 8,44 8,96 37,63 31,20 26,32 4,65 0,22 0,01 22,82 3,89 5,99 1.000,37 23,52 145,89 1.000,37

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 333,08 1,22 1,22 94,58 0,37 11,62 0,19 8,31 21,29 20,99 13,63 0,37 6,65 0,25 0,09 22,48 2,97 6,36 237,28 95,80 586,96

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6,40 6,40 6,40

3 Đất chƣa sử dụng CSD 281,13 101,89 1,52 0,62 39,63 10,55 22,66 10,61 1,06 0,01 0,31 10,18 0,49 21,90 3,58 1,03 0,40 179,24 101,89 179,24

Cộng tăng 30,96 80,60 556,56 11.369,49 106,91 15,74 2.951,24 184,81 1.505,38 1.871,35 403,98 3.015,98 1.723,18 129,71 66,32 14,70 96,18 434,31 558,60 0,10 11,36 3,89 1,59 136,88 5,02 0,56 1.493,91 1.627,39 1.055,15 15,20 0,19 349,68

Diện tích điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Bình Sơn
46.685,25 25.223,21 3.793,78 3.220,03 5.430,70 7.209,97 2.380,20 5.694,66 9,48 148,50 565,41 21.282,80 183,78 24,63 3.162,30 220,18 1.661,20 2.116,91 477,93 6.389,97 3.324,72 936,05 70,09 23,69 185,46 473,82 763,16 2,82 45,12 21,95 13,74 515,75 13,62 2,25 18,21 1.508,26 2.730,56 1.122,16 30,67 19,30 20,76 1.000,37 586,96 6,40 179,24

 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BÌNH SƠN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2023

                           Chu chuyển đất đai đến năm 2030

Cộng giảm

Diện tích điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 

huyện Bình Sơn



 

 

 

  

 

 


